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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

1 1810040044 Phạm Thế Anh 14/11/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

2 1810040037 Nguyễn Thành Chấn 20/02/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

3 1810040026 Trần Hoàng Danh 06/04/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

4 1810040066 Nguyễn Bảo Di 28/09/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

5 1810040046 Nguyễn Hoàng Duy 27/02/2000 Nam  - Công nghệ chế tạo máy 2 Nợ môn

6 1810040022 Lê Phước Đức 08/01/2000 Nam

 - Anh văn căn bản 2
 - Cơ ứng dụng
 - Giáo dục thể chất (Học phần 2)
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Pháp luật đại cương

Nợ môn

7 1810040004 Quách Minh Đường 24/12/1999 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn
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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

8 1810040013 Phạm Phương Em 21/06/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)
 - Trang bị điện trong máy công 
nghiệp

Nợ môn

9 1810040020 Tạ Quang Hào 13/02/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Nguyên lý - Chi tiết máy
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)
 - Truyền động thủy lực và khí nén 
công nghiệp

Nợ môn

10 1810040062 Nguyễn Quốc Hiểu 08/02/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

11 1810040052 K Văn Hoài 23/03/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

12 1810040015 Nguyễn Vỹ Khan 14/03/1999 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

13 1810040024 Lâm Vĩ Khang 19/08/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

14 1810040058 Trần Tuấn Lên 25/07/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

15 1810040057 Lê Hoàng Linh 01/01/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC cơ bản
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn
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STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

16 1810040001 Nguyễn Hữu Luân 31/05/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

17 1810040059 Lê Thanh Nam 19/04/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC cơ bản
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

18 1810040042 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 10/11/2000 Nữ

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

19 1810040038 Bùi Tấn Phúc 06/06/2000 Nam
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK) Nợ môn

20 1810040055 Đỗ Minh Phụng 15/02/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

21 1810040025 Nguyễn Hải Sang 16/05/2000 Nam
 - Autocad (2D)
 - Autocad cơ bản Nợ môn

22 1810040021 Trần Minh Sáng 02/10/1999 Nam
 - Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa 
doanh nghiệp Nợ môn

23 1810040018 Võ Trung Tính 14/04/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

24 1810040067 Châu Minh Tú 13/01/2000 Nam

 - An toàn và Môi trường công 
nghiệp
 - Autocad (3D)
 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 - Thực tập CNC cơ bản
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập Điện cơ bản
 - Trang bị điện trong máy công 
nghiệp
 - Truyền động thủy lực và khí nén 
công nghiệp

Nợ môn

3



LẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021

Tổng số sinh viên theo danh sách: 30

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Giới
tính Các học phần nợ Ghi chú

25 1810040033 Nguyễn Văn Vủ Thần 24/01/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

26 1810040039 Trần Chí Thoại 17/08/2000 Nam
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK) Nợ môn

27 1810040051 K Văn Thuần 11/11/2000 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

28 1810040005 Phạm Minh Trí 14/03/1999 Nam

 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

29 1810040054 Nguyễn Minh Triển 22/02/2000 Nam

 - Autocad (2D)
 - Autocad cơ bản
 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

30 1810040035 Đỗ Văn Trường 21/10/2000 Nam

 - An toàn và Môi trường công 
nghiệp
 - Công nghệ chế tạo máy 2
 - Công nghệ CNC
 - Hình họa - Vẽ kỹ thuật
 - Thực tập CNC nâng cao
 - Thực tập doanh nghiệp (CN KT 
CK)
 - Thực tập tốt nghiệp (CN KT 
CK)

Nợ môn

Phạm Minh   Trung
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